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VĂN PHÒNG UBND TỈNH 

QUẢNG BÌNH 

QUY TRÌNH 

Mã số: QT.04/QT - TV 

Lần ban hành: 01 

Ngày: 30/10/2022 

Trang: 2 /19 

THỰC HIỆN TẠM ỨNG, 

THANH TOÁN VÀ 

THANH TOÁN TẠM ỨNG 

 

 
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 

9001:2015 
 

1. MỤC ĐÍCH 

Đảm bảo thống nhất trình tự, thủ tục thực hiện tạm ứng, thanh toán, thanh toán 

tạm ứng, nhằm giải quyết công việc đúng chế độ. Thực hiện công khai, minh bạch 

công tác tài chính. Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực, kịp thời, đáp ứng yêu 

cầu quản lý tài chính của Văn phòng UBND tỉnh. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

- Áp dụng cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm 

việc tại Văn phòng UBND tỉnh. 

- Chánh Văn phòng UBND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy 

trình này. 

- Quy định này chỉ áp dụng tại Văn phòng UBND tỉnh 

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

-  Quy chế làm việc của Văn phòng UBND tỉnh 

- Tiêu chuẩn ISO 9001:2008 

- Sổ tay chất lượng: STCL 

- Thông tư 81/2006/TT-BTC ngày 06/09/2006 về Hướng dẫn chế độ kiểm soát 

chi đối với các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính. 

- Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 về Hướng dẫn quản lý và 

kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. 

- Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016 về sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27 tháng 11 năm 2008 của bộ tài 

chính hướng dẫn quản lý và kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua kho 

bạc nhà nước và một số biểu mẫu kèm theo thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 

10 tháng 01 năm 2013 của bộ tài chính hướng dẫn thực hiện kế toán nhà nước áp 

dụng cho hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc nhà nước (tabmis). 



-Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 về Quy định chi tiết việc sử dụng 

vốn nhà nước để mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, 

đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức 

chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức 

xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp. 

- Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02/10/2012 về quy định chế độ kiểm 

soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua kho bạc nhà nước. 

- Thông tư 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 về quy định quản lý thu, chi 

bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc nhà nước 

4. CÁC THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT 

a. Thuật ngữ: Không có 

b. Các từ viết tắt:  

- NS: Ngân sách 

- UBND: Uỷ Ban Nhân Dân 

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 

TT TRÌNH TỰ 
TRÁCH 

NHIỆM 
BIỂU MẪU/KẾT QUẢ 

1 

Lập hồ sơ yêu cầu tạm ứng; 

thanh toán; thanh toán tạm 

ứng 

Đơn vị, cá 

nhân có 

nhu cầu 

- Hồ sơ theo Phụ lục 01 

 

2 
Tiếp nhận và thẩm định hồ 

sơ 

- Bộ phận 

kế toán 

- Kế toán 

trưởng 

 

- Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp 

lệ, hợp lý và hợp pháp của hồ 

sơ; 

- Ghi sổ nhận hồ sơ 

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp lý 

và hợp pháp của hồ sơ; 

- Ký duyệt hồ sơ; 

3 
Làm thủ tục thanh toán, kiểm 

tra hạch toán 

- Kế toán 

trưởng 

 

- Làm thủ tục thanh toán, 

hạch toán vào sổ sách; 

- Kiểm tra hạch toán 

4 
Kính trình Chủ tài khoản 

duyệt chi 

Kế toán 

trưởng 

- Hồ sơ thanh toán 

 

5 Duyệt chi 
Chủ tài 

khoản 

- Hồ sơ thanh toán 

 

6 

Thực hiện lệnh chi sau khi 

Chủ tài khoản ký duyệt 

chứng từ: chuyển khoản, tiền 

mặt 

Kế toán, 

Thủ quỹ   

- Kiểm soát chừng từ; 

- Thủ quỹ chi tiền mặt/Kế 

toán chuyển khoản 

7 
Đóng chứng từ và chuyển 

chứng từ vào lưu 

Bộ phận kế 

toán 

- Sắp xếp chừng từ; 

- Lưu hồ sơ tại phòng. 



a. Mô tả 

a1 - Đơn vị, cá nhân có nhu cầu: Lập hồ sơ tạm ứng, thanh toán khi có nhu cầu 

tại đơn vị. 

a2 – Kế toán trưởng: Phân loại, xử lý hồ sơ chứng từ, thẩm định và trình Chủ 

tài khoản ký duyệt chi. Sau khi hồ sơ chứng từ được Chủ tài khoản phê duyệt thì 

thực hiện: 

- Chuyển Giấy rút dự toán, ủy nhiệm chi đến Kho bạc, NH xử lý thanh toán 

cho đối tượng thụ hưởng. 

- Rút tiền mặt về quỹ chi trực tiếp cho các cán bộ trong đơn vị. 

a3 –Bộ phận kế toán: (Kế toán viên) Tiếp nhận và xử lý hồ sơ người có nhu cầu 

đến thanh toán. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của hồ sơ, ghi sổ nhận hồ sơ.  

Sau khi hồ sơ được thanh toán kế toán kiểm tra, in và đóng lưu hồ sơ. 

a4 – Thủ quỹ: Thanh toán tiền mặt khi hồ sơ đã được duyệt. Thủ quỹ và người 

nhận, người nộp tiền mặt ký vào phiếu thu, phiếu chi. 

6. BIỂU MẪU – PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM 

6.1. Biểu mẫu 

Phụ lục 01: Các mẫu biểu trong hồ sơ thanh toán 

TT Mã hiệu Tên Biểu mẫu 

1 BM01 Giấy đề nghị tạm ứng 

2 BM02 Giấy đề nghị thanh toán 

3 BM03 Giấy biên nhận tiền  

4 BM04 Phiếu Xuất hàng 

5 BM05 Bảng kê mua hàng 

6 BM06 Giấy đề nghị mua hàng 

7 BM07 Giấy dự trù mua hàng 

8 BM08 Giấy đi đường 

9 BM09 Giấy báo làm thêm giờ 

10 BM10 Bảng chấm công làm thêm giờ 

11 BM11 Phiếu thu tiền mặt 

12 BM12 Phiếu chi tiền mặt 

13 BM13 Uỷ nhiệm chi  

14 BM14 Giấy rút dự toán ngân sách 

 



6.2. Phụ lục:                                   

  BM01 

Đơn vị: …………… 

Bộ phận: ………… 

 Mẫu số 03 - TT 

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 

của Bộ Tài chính) 

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẠM ỨNG 

Ngày…. tháng…. năm…. 

Số: …………….. 

Kính gửi:................................................................................................................ 

Tên tôi là:................................................................................................................ 

Bộ phận (hoặc Địa chỉ):.......................................................................................... 

Đề nghị cho tạm ứng số tiền:…………………… 

(Viết bằng chữ)..................................... ............................... 

Lý do tạm ứng:....................................................................................................... 

Thời hạn thanh toán:............................................................................................... 

 

TT đơn vị 
(Ký, họ tên) 

Kế toán trưởng 
(Ký, họ tên) 

Phụ trách bộ phận 
(Ký, họ tên) 

Người đề nghị tạm ứng 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 



BM02 

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh 

Bộ phận:....................................... 

Mã đơn vị có QHVNS: 1034631 

 Mẫu số C37- HD 

(Ban hành theo Thông tư số 185/2010/ 

TT-BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính) 

   

   

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN  
Ngày..........tháng............năm 20.... 

 

Kính gửi: Lãnh đạo Văn phòng UBND Tỉnh 

 

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ...................................................................  

Bộ phận (địa chỉ): Phòng QT-TV 

Nội dung thanh toán:.......................................................................................... 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

Số tiền:...........................(Viết bằng chữ)........................................................... 

............................................................................................................................. 

(Kèm theo............chứng từ gốc) 

Người đề nghị thanh toán  Kế toán trưởng  Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) 
 

 

 



BM03 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

GIẤY BIÊN NHẬN TIỀN 
 

Tôi là:........................................................................................................................................................................................................  

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................................... 

Có nhận của Văn phòng UBND tỉnh  

Số tiền là: ………………………………………………………………………………………………….………………… 

Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lý do:…………………………………………………………………………………………………………………… ……..................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Giấy biên nhận này làm cơ sở để đơn vị thanh toán. 

                                                                                Ngày ....tháng ..... năm 20.... 

NGƯỜI NHẬN TIỀN      NGƯỜI  GIAO TIỀN       KẾ TOÁN      LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BM04 

 Ubnd tØnh qb  phiÕu xuÊt hµng 

  V¨n phßng 

Néi dung cuéc häp:.................................................................... 

Ng­êi chñ tr×:............................................................................. 

Sè l­îng ng­êi:.......................................................................... 

Thêi gian: .................................................................................. 

C¸c lo¹i hµng ®· xuÊt: ............................................................... 
 

TT Tªn hµng Sè 

l­îng 

§¬n gi¸ Thµnh tiÒn 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Céng    

 B»ng ch÷: ...............................................................................                    
Ngµy .... th¸ng ... n¨m 20… 

Ng­êi phô tr¸ch   Ng­êi nhËn hµng 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



BM05 

Đơn vị    : Văn phòng UBND Tỉnh                                  Mẫu số C24-HD 

Bộ phận :                                            (Ban hành kèm theo  Thông tư số 185/2010/TT –BTC 

Mã đơn vị có QHVSN : 1034631                         ngày 15/11/2019 của Bộ Tài chính) 

 

BẢNG KÊ MUA HÀNG 
                                               Ngày….tháng…..năm 20…                            Quyển số : 

                                                                                                           Số: 

Họ tên người mua :…………………………………….. 

Bộ phận (Phòng, ban):…………………………………….  

STT Tên,quy cách,phẩm chất 

vật tư,hàng hoá ,dịch vụ 

Tên người bán 

hoặc địa chỉ 

mua hàng 

Đơn vị Đơn giá Thành tiền 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 Cộng:     

Tổng số tiền bằng chữ : 

.............................................................................................................. 

* Ghi chú :     

Người mua        Phụ trách bộ phận    Kế toán trưởng   Thủ trưởng đơn vị 

(Ký ,họ tên)                (Ký ,họ tên)          (Ký ,họ tên)               (Ký ,họ tên) 
 

 

 

 



BM06  

GIẤY ĐỀ NGHỊ MUA HÀNG 

Kính gửi:  - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

                                           - Phòng Quản trị - Tài vụ 

 

 Để làm tốt công tác phục vụ, vệ sinh hàng ngày, phòng Quản trị - Tài vụ 

xin mua một số hàng sau:  

 

TT TÊN HÀNG Số lượng Đơn giá Thành tiền 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Cộng:    

 

                                                            Đồng Hới, ngày ..... tháng ..... năm 20.... 

                                                           
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG         TP. QUẢN TRỊ - TÀI VỤ          NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

 

 
 

 

 

 

 



BM07 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

 

DỰ TRÙ MUA HÀNG 

 
                  Kính gửi: - Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh 

 

         Họ và tên: .............................................................................. 

         Bộ phận: ................................................................................ 

Nội dung : Vào ngày ...... tháng ...... năm 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

...................................  

Kính báo cáo và xin ý kiến Lãnh đạo Văn phòng, để Phòng Quản trị tài vụ 

sớm triển khai thực hiện./. 

 

                                                                    

                                                              Đồng Hới, ngày     tháng      năm 2022 

   
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG        LĐ PHÒNG QT-TV       NGƯỜI DỰ TRÙ  

 

 

 

 
 

 



BM08 

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh 

Bộ phận: .................................... 

Mã đơn vị có QHNS: 1034631 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số: .................. 

GIẤY ĐI ĐƯỜNG 

Cấp cho: ..................................................................................................... 

Chức vụ:..................................................................................................... 

Được cử đi công tác tại: ............................................................ 

Theo công lệnh (hoặc giấy giới thiệu) số ..... ngày.......tháng....... năm..... 

Từ ngày ...... tháng ....năm ....... đến ngày.....tháng ... năm............ 

Ngày ...... tháng ...... năm ......... 

Thủ trưởng đơn vị 

                                                                                   (ký, họ tên, đóng dấu) 

Tiền ứng trước:                                                           

Lương  ............................ đ 

Công tác phí ................... đ 

Cộng ............................... đ 

 

 

Nơi đi, 

Nơi đến 
Ngày 

Phương 

tiện sử 

dụng 

Số ngày 

công 

tác 

Lý do 

lưu 

trú 

Chứng nhận của 

cơ quan nơi công 

tác 

(ký tên, đóng dấu) 

A 1 2 3 4 B 

Nơi đi................... 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC 

ngày 30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-

BTC ngày 15/11/2010 của Bộ Tài chính) 

Mẫu số C06-HD 



Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

Nơi đi.................. 

Nơi đến................ 
     

 

- Vé người ....................................  vé x  ..................... đ =  .................. đ 

- Vé cước ......................................  vé x  ..................... đ =  .................. đ 

- Phụ phí lấy vé bằng điện thoại...  vé x  ..................... đ =  .................. đ 

- Phòng nghỉ .................................  vé x  ..................... đ =  .................. đ 

1- Phụ cấp đi đường: cộng..................................................................đ 

2- Phụ cấp lưu trú................................................................................đ 

Tổng cộng ngày công tác: .............................. .....................................đ 

 

Duyệt 

Thời gian lưu trú được hưởng phụ cấp 

.................... ngày 

Ngày ....... tháng ...... năm ....... 

Duyệt 

Số tiền được thanh toán là: 

...................... 

   

       Người đi công tác      Kế toán                      Thủ trưởng đơn vị

 (ký, họ tên)                       (ký, họ tên)                           (ký, họ tên) 

 

 
 

 

 



BM09 

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh                                      Mẫu số C 37-HD 
Bộ phận:            (Ban hành kèm theo Thông tư số 185/2010/TT-BTC 

Mã đơn vị có QHVNS:1034631                       ngày 15/11/2010 của  Bộ Tài chính)    

  

GIẤY BÁO LÀM THÊM GIỜ 

Ngày ..... tháng .....  năm 20....   

 

- Họ tên :.................................................................................................... 

- Bộ phận:............................................................................................... 
 

Ngày tháng Những công việc đã làm 

Tổng số giờ làm thêm 

Từ giờ Đến giờ Tổng số giờ 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 Cộng    

 

 

 

Người báo làm thêm giờ         Xác nhận của bộ phận            Thủ trưởng đơn vị 

             có người làm thêm  
 

 
 

 
 



BM10 

Đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh 

Bộ phận: Phòng Quản trị- Tài vụ 

Mã đơn vị có QHNS:  

  Mẫu số C01B – HD 

 

BẢNG CHẤM CÔNG LÀM THÊM GIỜ 

Tháng 12 năm 2022 

                

STT 

 

Họ và tên 

 

Ngày trong tháng 
Cộng số giờ làm 

thêm 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
3

0 
31 

Số 

giờ 

của 
ngày 

làm 

việc 

Số 

giờ 

của 

ngày 

thứ 
7, 

CN 

Số 

giờ 

của 
ngày 

lễ, 

tết 

Số 

giờ 
làm 

đêm 

1                                     

2                                     

3                                     

4                                     

5                                     

6                                     

7                                     

 Cộng                                    

 

                                                                                                                                                                                   Ngày      tháng      năm 20…… 

Người  chấm công làm thêm  

 

 

Xác định của bộ phận (Phòng, ban) có người làm 

thêm 

 

Thủ trưởng đơn vị 
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Đơn vị: ……………………. 

Mã QHNS: ……………….. 

Mẫu số: C40-BB 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 

10/10/2017 của Bộ Tài chính) 

PHIẾU THU 

                                            Ngày…..tháng ……năm……… 

                                                         Số: …………….. 
Quyển số: …….. 

 
Nợ: ……………. 

Có: ……………. 

Họ và tên người nộp tiền:.................................................................................. 

Địa chỉ:................................................................................................................. 

Nội dung:........................................................................................................... 

Số tiền:...........................................................................(loại tiền) 

(viết bằng chữ):...................................................................................................... 

Kèm theo:.............................................................................................................. 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên, đóng dấu) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên) 

NGƯỜI LẬP 
(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số:...................................................................... 

- Bằng chữ:.................................................................................................... 

NGƯỜI NỘP 
(Ký, họ tên) 

Ngày …..tháng……năm ….. 

THỦ QUỸ 
(Ký, họ tên) 
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ĐƠN VỊ: …………………… 

Mã QHNS:………………… 

       Mẫu số: C41-BB 
     (Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-

BTC 

ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính) 

       PHIẾU CHI 

                                                      Ngày ….tháng……năm 

                                               Số CTGS:........    Số CT:.............. 

Quyển số:……..  

                                                                                           Nợ:………….. 

                                                                                            Có:…………... 

Họ tên người nhận tiền: …………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………… 

Nội dung: ……………………………………………………………… 

Số tiền: …………………………………………………… 

(Viết bằng chữ): ……………………………………………………………. 

Kèm theo: …………………………………………………………… 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký, họ tên) 

KẾ TOÁN TRƯỞNG 
(Ký, họ tên) 

NGƯỜI LẬP 
(Ký, họ tên) 

Đã nhận đủ số tiền: - Bằng số: …………………………………………. 

- Bằng chữ: ………………………………………… 

 

THỦ QUỸ 
(Ký, họ tên) 

Ngày….tháng…..năm…… 

NGƯỜI NHẬN TIỀN 
(Ký, họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



BM13 

Không ghi vào 

khu vực này 

ỦY NHIỆM CHI 

Chuyển khoản 󠅒 Tiền mặt tại KB 󠅒 

Tiền mặt tại NH 󠅒 

Mẫu số 16c1 

Ký hiệu: C4-

02a/NS 

Lập ngày ... tháng ... năm .... 

 

Đơn vị trả tiền: ..................................................................................................................... 

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

Tại Kho bạc Nhà nước: ...................................................................................................... 

Tài khoản: ........................................................................................................................... 

Mã nhà tài trợ: ..................................................................................................................... 

Nội dung thanh toán 
Mã nguồn 

NS 
Niên độ NS Số tiền 

(1) (2) (3) (4) 

    

    

    

Tổng cộng  

 

Tống số tiền ghi bằng chữ: ................................................................................................. 

Đơn vị nhận tiền: ................................................................................................................. 

Địa chỉ: ................................................................................................................................ 

Tải khoản: ........................................................................................................................... 

Tại Kho bạc Nhà nước (NH): .............................................................................................. 

Hoặc người nhận tiền: ........................................................................................................ 

Số CMND: .............................  Cấp ngày: .........................  .................. Nơi cấp: .................. 

 

KHO BẠC NHÀ NƯỚC  ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN 

Ngày..... tháng ... năm Ngày ... tháng ... 

năm ... 

Ngày .... tháng ... năm ... 

Thủ 

quỹ 

Kế 

toán 

Kế toán 

trưởng 

Giám 

đốc 

Người nhận tiền 

(Ký, ghi họ tên) 

Kế toán 

trưởng 

(Ký, ghi họ 

tên) 

Chủ tài khoản 

(Ký, ghi họ tên, 

đóng dấu) 

 

 



PHẦN KBNN GHI 

 

Nợ TK:  .........................  

Có TK:  .........................  

Mã quỹ: .........................  
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GIẤY RÚT DỰ TOÁN NGÂN SÁCH 

Thực chi      

Tạm ứng  

Chuyển khoản      

Tiền mặt  

(Đánh dấu X vào ô tương ứng) 

 

Đơn vị rút dự toán: ..............................................................................................................................  

Mã ĐVQHNS: ......................................................................................................................................  

Tài khoản: ......................................................................... Tại KBNN: .................................................  

Mã cấp NS: ....................................................................... Tên CTMT, DA: .........................................   

 ......................................................................................... Mã CTMT, DA:  .........................................  

 

Nội dung thanh toán 
Mã 

 nguồn 
NS 

Mã 
chươn

g 

Mã 

 ngành 
KT 

Mã 
NDKT 

Số tiền 

      

      

      

      

      

Tổng cộng  

Tổng số tiền ghi bằng chữ: 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

Đơn vị nhận tiền: ............................................................................................................................................................................  

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………… 

Mã ĐVQHNS: ……………………………………………………………………………………………………… 

Tên CTMT, DA: ...................................................................................................................... Mã CTMT, DA: 

 ...............................................................................................................................................  

Tài khoản: .................................................................. Tại KBNN(NH): ………………………………………………… 

Hoặc người nhận tiền:  .............................................. số CMND: ............................. Cấp ngày: ........................ Nơi cấp: 

 ..................................................................................  

 

 Bộ phận kiểm soát của KBNN Đơn vị sử dụng ngân sách  

 Ngày …. tháng …. năm …. Ngày …. tháng …. năm …. 

 Kiểm soát Phụ trách Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 

                    

Người nhận tiền 

(KÝ, GHI RÕ HỌ 
TÊN) 

KBNN A ghi sổ và thanh toán ngày 
…./.…/…. 

THỦ QUỸ    KẾ TOÁN     KẾ TOÁN TRƯỞNG       
GIÁM ĐỐC 

KBNN B, NH B ghi sổ ngày …./.…/…. 

  Kế toán     Kế toán trưởng     Giám 

đốc 

 

 

 



 


